[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN ĐỊA 11 NGAY 10/03/2018
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	 Một số đặc điểm chính về dân cư của Nhật Bản:
-Nhật Bản là nước đông dân.Tốc độ gia tăng dân số giảm dần.Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên chỉ còn ở mức 0,1% (2005). Tỉ lệ người già càng lớn
-Người lao động cần cù, làm việc tích cực, với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm rất cao. Người Nhật rất chú trọng đầu tư cho giáo dục.
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	Một số đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn su và vùng Hô cai đô của Nhật Bản:
a.Hôn xu:Tập trung ở các phần phía Nam đảo
-Diện tích rộng nhất ,kinh tế phát triển nhất trong các vùng
-Các trung tâm công nghiệp lớn: Tô ki ô, I ô cô ha ma ,Na gôi a, Ki ô tô, Ô xa ca , Cô bê tạo nên chuỗi đô thị
b.Hai-cai-đô
-Rừng bao phủ phần lớn diện tích , dân cư thưa thớt
-Công nghiệp: Khai thác than đá, quặng sắt, luyện kim đen, khac thác và chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột xen lu lô
-Các trung tâm công nghiệp lớn : Xa pô rô, Mu rô ran
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	Một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản :
- Nằm ở Đông Á, trải ra theo một vòng cung dài 3800 km trên TBDương gồm 4 đảo lớn : Hô cai đô, Hôn Xu, Xi- cô cư, Kiu xiu và hàng nghìn đảo nhỏ
-Địa hình : đồi núi chiếm 80% diện tích, đồng bằng nhỏ hẹp, phân bố ven biển
-Sông ngòi :chủ yếu là các sông nhỏ ,ngắn dốc,có giá trị thủy điện
-Bờ biển : dài ,bị chia cắt ,tạo nhiều vịnh,thuận lợi cho xây dựng hải cảng
-Dòng biển: nơi có các dòng nóng và lạnh gặp nhau tạo nên ngư trường lớn
-Nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, mưa nhiều. Phía Bắc có khí hâu ôn đới, mùa đông lạnh có tuyết. Phía Nam có khí hậu cận nhiệt, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng ,thường có mưa to và bão
-Hiện có hơn 80 núi lửa đang hoạt động và mỗi năm có hàng ngàn trận động đất
-Nhật bản nghèo khoáng sản .Ngoài than đá và đồng, các khoáng sản khác có trữ lượng không đáng kể.
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	-Vẽ biểu đồ đường miền đúng, đẹp, đầy đủ số liệu, tên biểu đồ, bản chú giải
-Thiếu mỗi yếu tố trừ 0.5 đ
- Nhận xét:
+ Giá trị xuất, nhập khẩu,cán cân thương mại của Nhật Bản qua các năm đều tăng : D/c
+ Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu→ Nhật Bản là nước xuất siêu
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